 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA TOÁN - CN                                                         


Lần 1 - Học kỳ VII - Hệ K7 ĐH - Khóa  2009 - 2013 (0907D01A) - Năm học 2012 - 2013
Lớp K7ĐHSP TOÁN - Sĩ số: 54 - Số phòng thi: 2 - Khoa TOÁN - CN

Thời gian thi: 3 tuần, từ 3/12-21/12/2012
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	Thứ 2

3/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	QL HCNN&QL GDĐT

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa TOÁN - CN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM TLGD

	2
	Thứ 6

7/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	PPDH cụ thể 2

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa TOÁN - CN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Toán

	3
	Thứ 2

10/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	Đại số sơ cấp

                                -  5 TC                  
	Viết
	120'
	2
	4
	Khoa TOÁN - CN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Toán

	4
	Thứ 6

14/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	Hình học vi phân

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa TOÁN - CN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Toán

	5
	Thứ 2

17/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	Giải tích hàm

                                -  4 TC                  
	Viết
	120'
	2
	4
	Khoa TOÁN - CN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Toán


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA TOÁN - CN                                                         


Lần 1 - Học kỳ VII - Hệ K7 ĐH - Khóa  2009 - 2013 (0907D08A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K7ĐHSP TOÁN - LÝ - Sĩ số: 46 - Số phòng thi: 2 - Khoa TOÁN - CN

Thời gian thi: 3 tuần, từ 3/12-21/12/2012
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	Thứ 2

3/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	QL HCNN&QL GDĐT

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa TCN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM TLGD

	2
	Thứ 6

7/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	Hình học sơ cấp và thực hành giải Toán

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa TCN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Toán

	3
	Thứ 2

10/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	Lý thuyết số

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa TCN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Toán

	4
	Thứ 6

14/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	Vật lý Lượng tử

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa TCN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Lý

	5
	Thứ 2

17/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	Kỹ thuật điện – Điện tử

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa TCN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Lý

	6
	BM Vật lý xếp lịch
	TNTH Vật lý ĐC

                                -  2 TC                  
	Bài tập lớn
	
	
	Khoa TCN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Lý


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA TOÁN - CN                                                         


Lần 1 - Học kỳ VII - Hệ K7 ĐH - Khóa  2009 - 2013 (0907D15A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K7ĐH TIN  - Sĩ số: 46 - Số phòng thi: 2 - Khoa TOÁN - CN

Thời gian thi: 3 tuần, từ 3/12-21/12/2012
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	Thứ 2

3/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	Cơ sở dữ liệu nâng cao

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa TCN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Tin

	2
	Thứ 4

5/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	Kỹ thuật lập trình trên Windows

                                -  3 TC                  
	TH
	90'
	2
	4
	Khoa TCN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Tin

	3
	Thứ 6

7/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	Quản trị mạng

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa TCN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Tin

	4
	Thứ 2

10/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	Lập trình ứng dụng mạng

                                -  2 TC                  
	TH
	90'
	2
	4
	Khoa TCN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Tin

	5
	Thứ 4

12/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	Kỹ thuật truyền tin

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa TCN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Tin

	6
	Thứ 6

14/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	Lập trình ASP. NET
                                -  2 TC                  
	TH
	90’
	2
	4
	Khoa TCN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Tin

	7
	Thứ 2

17/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	Hệ điều hành Unix
                           - 2 TC
	Viết
	90’
	2
	4
	Khoa TCN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Tin

	8
	Thứ 4

19/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	Lập trình Java
                           - 2 TC
	TH
	90’
	2
	4
	Khoa TCN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Tin


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA TOÁN - CN                                                         


Lần 1 - Học kỳ V - Hệ K8 ĐH - Khóa  2010 - 2014 (1008D01A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K8ĐHSP TOÁN - Sĩ số: 81 - Số phòng thi: 2 - Khoa TOÁN - CN

Thời gian thi: 3 tuần, từ 24/12-11/1/2013
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	Thứ 2

24/12/2012

Ca 3

13h30-15h00
	Tiếng Anh CN

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa TCN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Anh

	2
	Thứ 4

26/12/2012

Ca 3-4
13h30-17h00
	PPDH cụ thể 1

                                -  3 TC                  
	VĐ
	
	2
	4
	Khoa TCN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Toán

	3
	Thứ 6

28/12/2012

Ca 3

13h30-15h00
	Hình học sơ cấp

                                -  4 TC                  
	Viết
	120'
	2
	4
	Khoa TCN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Toán

	4
	Thứ 2

31/12/2013

Ca 3

13h30-15h00
	Hình học Afin&Ơclit

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa TCN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Toán

	5
	Thứ 4

2/1/2013

Ca 1 – Ca 4
7h00-17h00
	Độ đo và tích phân

                                -  3 TC                  
	VĐ
	Cả ngày
	1
	2
	Khoa TCN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Toán

	6
	BM GDTC 

xếp lịch
	Giáo dục thể chất

                            - 30 tiết
	
	
	2
	4
	Khoa TCN
	 TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM GDTC


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA TOÁN - CN                                                         


Lần 1 - Học kỳ V - Hệ K8 ĐH - Khóa  2010 - 2014 (1008D15A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K8ĐH TIN - Sĩ số: 69 - Số phòng thi: 2 - Khoa TOÁN - CN

Thời gian thi: 3 tuần, từ 3/12-21/12/2012
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	Thứ 2

3/12/2012

Ca 3

13h30-15h00
	Tiếng Anh CN

                                -  4 TC                  
	Viết
	120'
	2
	4
	Khoa TCN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Anh

	2
	Thứ 4

5/12/2012

Ca 3

13h30-15h00
	Lý thuyết ngôn ngữ

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa TCN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Tin

	3
	Thứ 6

7/12/2012

Ca 3

13h30-15h00
	Lập trình C

                                -  3 TC                  
	TH
	90'
	2
	4
	Khoa TCN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Tin

	4
	Thứ 2

10/12/2012

Ca 3

13h30-15h00
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2

                                -  3 TC                  
	TH
	90'
	2
	4
	Khoa TCN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Tin

	5
	Thứ 4

12/12/2012

Ca 3

13h30-15h00
	Phân tích thiết kế HTTT

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa TCN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Tin

	6
	Thứ 6

14/12/2012

Ca 3

13h30-15h00
	Hợp ngữ và lập trình ĐKTB

                                -  3 TC                  
	TH
	90'
	2
	4
	Khoa TCN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Tin

	7
	BM GDTC xếp lịch
	Giáo dục thể chất

                            - 30 tiết
	
	
	
	
	Khoa TCN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM GDTC


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA TOÁN - CN                                                         


Lần 1 - Học kỳ III - Hệ K9 ĐH - Khóa  2011 - 2015 (1109D01A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K9ĐHSP TOÁN - Sĩ số: 58 - Số phòng thi: 2 - Khoa TOÁN - CN

Thời gian thi: 3 tuần, từ 3/12-21/12/2012
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	Thứ 3

4/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	Tiếng Anh 2

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa TCN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Anh

	2
	  Thứ 5

6/12/2012

Ca 1-2
7h00-11h00
	Tâm lý học lứa tuổi

                                -  2 TC                  
	VĐ
	
	2
	4
	Khoa TCN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM TLGD

	3
	Thứ 7

8/12/2012

Ca 1-2
7h00-11h00
	Giáo dục học ĐC

                                -  2 TC                  
	VĐ
	
	2
	4
	Khoa TCN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM TLGD

	4
	Thứ 3

11/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	Số học

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa TCN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Toán

	5
	Thứ 5

13/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	Đại số cao cấp 2

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa TCN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Toán

	6
	Thứ 7

15/12/2012

Ca 1 – 4
7h00-17h00
	Giải tích Toán học 3

                                -  4 TC                  
	VĐ
	
	1
	2
	Khoa TCN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Toán

	7
	Thứ 3

18/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	Ngôn ngữ lập trình Pascal 1
                                -  2 TC                  
	TH
	90'
	2
	4
	Khoa TCN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Toán

	8
	BM GDTC 
xếp lịch
	Giáo dục thể chất

                            - 30 tiết
	
	
	
	
	Khoa TCN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM GDTC


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA TOÁN - CN                                                         


Lần 1 - Học kỳ III - Hệ K9 ĐH - Khóa  2011 - 2015 (1109D15A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K9ĐH CN THÔNG TIN - Sĩ số: 45 - Số phòng thi: 2 - Khoa TOÁN - CN

Thời gian thi: 3 tuần, từ 3/12-21/12/2012
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	Thứ 3

4/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	Tiếng Anh 2
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa TCN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Anh

	2
	Thứ 5

6/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	Nhập môn cơ sở dữ liệu

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa TCN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Tin

	3
	Thứ 7

8/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	Lập trình nâng cao

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa TCN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Tin

	4
	Thứ 3

11/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

                                -  4 TC                  
	Viết
	120'
	2
	4
	Khoa TCN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Tin

	5
	Thứ 5

13/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	Cấu trúc máy tính

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa TCN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Tin

	6
	Thứ 7

15/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	Phương pháp tính

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa TCN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Tin

	7
	Thứ 3

18/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	Giáo dục thể chất

                            - 30 tiết
	
	
	2
	4
	Khoa TCN
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM GDTC


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA TOÁN - CN                                                         


Lần 1 - Học kỳ I - Hệ K10 ĐH - Khóa  2012 - 2016 (1210D01A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K10ĐHSP TOÁN - Sĩ số:   - Số phòng thi: 2 - Khoa TOÁN - CN

	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	
	Những NLCB của CN Mác - Lênin
                                -  5 TC                  
	Viết
	120'
	
	
	
	BM LLCT

	2
	
	Đại số tuyến tính 1
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Toán

	3
	
	Lý thuyết tập hợp
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Toán

	4
	
	Đại số tuyến tính 2

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Toán

	5
	
	Giải tích Toán học 1
                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Toán

	6
	
	KT GDĐC tự chọn:

Lịch sử Toán
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Toán

	7
	
	Giáo dục thể chất

                            - 30 tiết
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA TOÁN - CN                                                         


Lần 1 - Học kỳ I - Hệ K10 ĐH - Khóa  2012 - 2016 (1210D15A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K10ĐH CN THÔNG TIN - Sĩ số:    - Số phòng thi: 2 - Khoa TOÁN - CN

	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	
	Tin học cơ sở
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Tin

	2
	
	Toán rời rạc
                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Tin

	3
	
	Toán cao cấp A1
                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Toán

	4
	
	Vật lý ĐC1
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Lý

	5
	
	Lập trình cơ bản
                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Tin

	6
	
	KT GDĐC tự chọn:

Thực hành KNMT
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Tin

	7
	
	Giáo dục thể chất

                            - 30 tiết
	
	
	
	
	
	


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA TOÁN - CN                                                         


Lần 1 - Học kỳ I - Hệ K10 ĐH - Khóa  2012 - 2016 (1210D40A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K10ĐHSP LÝ - Sĩ số:   - Số phòng thi: 2 - Khoa TOÁN - CN

	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	
	Những NLCB của CN Mác - Lênin

                                -  5 TC                  
	Viết
	120'
	
	
	
	BM LLCT

	2
	
	Nhiệt học và Vật lý phân tử
                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Lý

	3
	
	Đại số tuyến tính 1

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Toán

	4
	
	Giải tích Toán học 1

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Toán

	5
	
	Cơ học

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Lý

	6
	
	Giáo dục thể chất

                            - 30 tiết
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA TOÁN - CN                                                         


Lần 1 - Học kỳ I - Hệ K10 ĐH - Khóa  2012 - 2016 (1210D41A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K10ĐH CNKT ĐIỆN - Sĩ số:    - Số phòng thi: 2 - Khoa TOÁN - CN

	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	
	Tin học cơ sở

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Tin

	2
	
	Vẽ kỹ thuật
                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM KT Điện

	3
	
	Đại số tuyến tính 1

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Toán

	4
	
	Đại số tuyến tính 2

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Toán

	5
	
	Giải tích Toán học 1

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Toán

	6
	
	Vật lý ĐC A1

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Lý

	7
	
	ĐC về kỹ thuật

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM KT Điện

	8
	
	Giáo dục thể chất

                            - 30 tiết
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA TOÁN - CN                                                         


Lần 1 - Học kỳ III - Hệ K9 CĐ - Khóa  2011 - 2014 (1109C10A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K9CĐSP TOÁN - LÝ - Sĩ số: 52 - Số phòng thi: 2 - Khoa TOÁN - CN

	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	
	Tư tưởng Hồ Chí minh
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM LLCT

	2
	
	Tiếng Anh 2
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Anh

	3
	
	Công tác Đội TNTP HCM
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM CTĐ Đội

	4
	
	HĐDH&HĐGD ở trường THCS
                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM TLGD

	5
	
	Đại số cao cấp 1
                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Toán

	6
	
	PPDH ĐC Toán
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Toán

	7
	
	Nhiệt học và Vật lý phân tử

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Lý

	8
	
	KT GDĐC tự chọn:

Maple
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Toán

	9
	
	Giáo dục thể chất

                            - 30 tiết
	
	
	
	
	
	


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA TOÁN - CN                                                         


Lần 1 - Học kỳ I - Hệ K10 CĐ - Khóa  2012 - 2015 (1210C10A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K10CĐSP TOÁN - LÝ - Sĩ số:  - Số phòng thi: 2 - Khoa TOÁN - CN

	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	
	Những NLCB của CN Mác - Lênin

                                -  5 TC                  
	Viết
	120'
	
	
	
	BM LLCT

	2
	
	Tâm lý học ĐC

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM TLGD

	3
	
	Đại số tuyến tính 1

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Toán

	4
	
	Lý thuyết tập hợp

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM TLGD

	5
	
	Đại số tuyến tính 2

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Toán

	6
	
	Giải tích toán học 1

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Toán

	7
	
	Giáo dục thể chất

                            - 30 tiết
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


PAGE  

